
1 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM  Ộ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:    L  Ho   T ủ . 

 Các Hội thẩm nhân dân:          1.  n  P  m V n T  n . 

                                                  2.    N u  n T   Ho n  O n . 

   - Thư ký phiên tòa:  n  Ho n  Quốc Tùn  - T ư ký Tò  án nhân dân 

 u ện   m L , tỉn  Quản  Tr . 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện   m  ộ, tỉnh Quảng Trị th m 

gia phiên tòa:  n  Tr n V n     - K ểm sát v  n. 

Ngày 24 tháng 11 n m 2022, t   H   trườn  xét xử Tò  án nhân dân 

 u ện   m L , tỉn  Quản  Tr  xét xử sơ t ẩm công khai vụ án   n  sự sơ t ẩm 

t ụ lý số 31/2022/TLST - HS ngày 18 tháng 10 n m 2022 t eo Qu ết đ n  đư  

vụ án r  xét xử số 34/2022/Q XXST - HS ngày 11 tháng 11 n m 2022 đố  vớ  

b  cáo: 

N      M    H, sinh ngày: 10/11/1985 tỉn  Quản  Tr ; nơ  cư trú: thôn 

Long T, x  T n L,  u ện Hướn  H, tỉn  Quản  T; n  ề n   ệp: l o đ n  tự do; 

tr n  đ   ọc vấn: 11/12; d n t c: Kinh; g ớ  tín : nam; tôn giáo: không; quốc 

t c : V ệt N m; con ông N u  n H, s n  n m 1959 v  b  V  T   T, s n  n m 

1961 đều cư trú t  : thôn Long T, x  T n L,  u ện Hướn  H, tỉn  Quản  T; b  

cáo có 01 con s n  n m 2008; t ền án: Không có; t ền sự: Không có; nhân thân: 

n    28/5/2008, b  Tò  án n  n d n tỉn  Quản  Tr  tu  n p  t 18 t án  tù c o 

 ư n  án treo về t     ố ý     t ươn  tíc  , b  cáo c ấp   n  án xon  n    

11/9/2012; ngày 26/9/2022, b  côn   n  u ện   m L , tỉn  Quản  Tr  xử p  t 

  n  c ín  số t ền 1.000.000đ n  về   n  v      d n  trái ph p ch t ma t    

vào ngày 27/7/2022, ngày 26/9/2022 b  cáo đ  t     n  qu ết đ n  xử p  t   n  

chính. 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAM  Ộ 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạ   p úc 

 

 ản án số: 36/2022/HS-ST 

Ngày: 24-11-2022 
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   cáo b  t m    , t m    m từ n    27/7/2022 t   N   t m      ôn   n 

 u ện   m L , tỉn  Quản  Tr  đến 18/8/2022 được thay t ế bằn  b ện p áp 

  ảo lĩn  ; b  cáo b  áp dụn  b ện p áp n  n c ặn C m đi khỏi nơi cư tr  từ 

ngày 20/10/2022 đến n  ; có mặt t   p   n tò . 

* N ười có qu ền lợi, n hĩa v  liên quan: 

-  n  N u  n V ết T, s n  n m 1986. 

Nơ  cư trú: t ôn Lon  T, x  T n L,  u ện Hướn  H, tỉn  Quản  T; v n  

mặt. 

    d ện t eo ủ  qu ền: c   N u  n T   M  H, s n  n m 1991. Nơ  cư 

trú: thôn Long T, x  T n L,  u ện Hướn  H, tỉn  Quản  Tr ; có mặt. 

-     N u  n T   M  H, s n  n m 1991. 

Nơ  cư trú: t ôn Lon  T, x  T n L,  u ện Hướn  H, tỉn  Quản  T; có 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 T eo các t   l ệu có tron     sơ vụ án v  d  n b ến t   p   n tò , n   dun  

vụ án được tóm t t n ư s u: 

K oản  16   ờ n    27/7/2022, N u  n M n  H đ n    n   t   t ôn Lon  

T, xã Tân L,  u ện Hướn  H t   có m t t  n  n  n t n T đến t u  vận c u ển 

18   p p áo từ x  T n Lon  về  u ện   m L  vớ  t ền côn  800.000 đ n , giao 

hàng xong sẽ t  n  toán, H đ n  ý. Tý nó  c o H v  trí bốc p áo l  t   bụ  c  , 

  n bến  ản 1, t ôn Lon  T  n , x  T n Lon . H c uẩn b  m t b o     m u 

tr n , b n tron  có đựn  l c k ô n ằm cất   ấu p áo, r   đ ều k  ển xe mô tô 

BKS 60H5-257.84, T đ ều k  ển xe mô tô n  n   ệu W nner cùn  n  u đ  đến 

bến  ản 1. T   đ  , H lấ  từ bụ  c   b n bờ sôn  01 kết   ấ  b n tron  có 18 

  p p áo bỏ v o b o     m u tr n , r   dùn  m t b o     m u v n  để dậ  

m ện  b o v  dùn  sợ  d   nó lớn m u đỏ khâu kín m ện  b o     m u tr n . H 

bỏ b o     m u tr n  n   l n   n xe mô tô b ển k ểm soát 60H5-257.84, dùng 

d   c o su m u đen bu c l  , r   đ ều k  ển r  Quốc l  9 về  ướn   u ện   m 

L . Lúc n  , T cũn  bốc p áo xon  t   m t v  trí k ác v  đ ều k  ển xe mô tô đ  

cùn  vớ  H. T c    trước dẫn đườn , H c    t eo s u để cùn  đến v  trí    o 

pháo cho khách t    u ện   m L . K   đến   n c   x n  t   t ôn T ượn  L m, 

xã Cam Thành,  u ện   m L  t   b   ản  sát    o t ôn  dừn  xe k ểm tr , H bỏ 

c    b  n   xe và b  b t quả t n . 

T   Kết luận   ám đ n  số 847/KL-KTHS n    01/8/2022 củ  P òn  K  

t uật   n  sự  ôn   n tỉn  Quản  Tr  kết luận: Mẫu vật được n  m p on  tron  

t ùn    ấ  có ký   ệu P  ử  đến   ám đ n  l  p áo  o  n , k ố  lượn  33.8k . 
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Bản cáo tr n  số: 36/CT-VKSCL ngày 18 tháng 10 n m 2022 củ  V ện 

k ểm sát n  n d n  u ện   m L , tỉn  Quản  Tr  đ  tru  tố b  cáo N u  n 

Minh H về t   "Vận c u ển   n  cấm" theo đ ểm c k oản 1   ều 191    luật 

H n  sự. T   p   n tò , đ   d ện V ện k ểm sát đề n    H   đ n  xét xử:  

- Về trác  n  ệm   n  sự: Áp dụn  đ ểm c k oản 1   ều 191; đ ểm s 

k oản 1, k oản 2   ều 51,   ều 65    luật H n  sự: Tu  n bố b  cáo N u  n 

Minh H p  m t    Vận c u ển   n  cấm , đề n    xử p  t b  cáo từ 18 tháng 

đến 21 t án  tù c o  ư n  án treo, t ờ      t ử t ác   ấp đô . 

- Về xử lý vật c ứn :  ề n    H XX áp dụn  đ ểm a, c k oản 1, k oản 2 

  ều 47    luật H n  sự; đ ểm  , c k oản 2, đ ểm  , k oản 3   ều 106    luật 

Tố tụn  H n  sự:  

+ T c  t u t  u  ũ : 

15   p p áo  o  n   o n l   s u   ám đ n , v  n o   bọc   ấ  có ký   ệu 

 S996 T4049 có  o  v n n  ều m u s c  

01 d   c o su m u đen kíc  t ước 1,7x0,2m, d   đ  qu  sử dụn ; 02 dây 

n  lon  m u đỏ được c t c ặt vớ  n  u, t n  c  ều d   l  130cm đ  qu  sử dụn ; 

01 b o     m u tr n  kíc  t ước 65x112 cm; có c    L500G  m u đỏ đ  qu  sử 

dụn ; 01 đo n b o     m u c m kíc  t ước 47x52 cm; b o b  rác         đ u, đ  

qu  sử dụn ; 25 k  l c k ô. 

+ Trả l   c o  n  N u  n V ết T v  c   N u  n T   M  H quản lý, sử 

dụn  xe môtô BKS 60H5- 257.84 n  n   ệu SUZUKI, số lo   S TRI  F150, 

m u sơn x n  đen; số k un : MH8 DL11 ZKJ 207907; Số má : 

CGA1ID207897, xe củ, đ  qu  sử dụn ; 01   ấ  đ n  ký xe số 60006032 m n  

tên P  m M n      L n  M, Xuân L,   n  N.  

+ Trả l   c o b  cáo N u  n M n  H: 01 đ ện t o   d  đ n  m n   n  cảm 

ứn  n  n   ệu Ip one, số má  MN9U2LL/ ; số  meil: 353074 096438708, màu 

đen đ  qu  sử dụn , b n tron    n s m V ettel, có s r  s m: 8984 048 0000377 

65308. 

- Về án p í: đề n    áp dụn   k oản 2   ều 136    luật tố tụn    n  sự 

n m 2015 v  đ ểm   k oản 1   ều 23 N    qu ết 326/2016/U TVQH14 củ  Ủy 

b n t ườn  vụ Quốc     bu c b  cáo p ả  c  u 200.000đ n  án p í 

   cáo N u  n M n  H tr n  b   lờ  nó  s u cùn : G   đ n  b  cáo có 

 o n cản   ết sức k ó k  n, b  cáo rất  n n n  ố  cả  về   n  v  p  m t   củ  

mình mon      đ n  xem xét t o đ ều k ện c o b  cáo được   n o   để có t ờ  

   n c  m lo c o bố mẹ v  em đ n  b  bện  nặn  k ôn  t ể tự lo c o bản t  n 

v  đ n   ư n  trợ cấp t ườn  xu  n củ  N   nước. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
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 Tr n cơ s  n   dun  vụ án, c n cứ v o các t   l ệu tron     sơ vụ án đ  

được t ẩm tr , xét  ỏ , tr n  luận t   p   n tò , H   đ n  xét xử n ận đ n  n ư 

sau: 

 [1] Về t   d n  v  k un    n  p  t: T   p   n tò , N u  n M n  H khai 

n ận to n b    n  v  đ  t ực   ện, n   dun  lờ  k    p ù  ợp vớ  các c ứn  cứ 

k ác có tron     sơ vụ án.  ó c n cứ k ẳn  đ n  n    27/7/2022, N u  n M n  H 

đ  t ực   ện   n  v  vận c u ển 33.8kg p áo  o  n . H n  v  củ  N u  n M n  

H cấu t  n  t    Vận chu ển hàn  c m  theo điểm c k oản 1   ều 191    luật 

H n  sự.   ều luật có k un    n  p  t t ền từ 50.000.000đ n  đến 

300.000.000đ n   oặc p  t tù từ 06 t án  đến 03 n m. 

 [2] Về t n  t ết t n  nặn ,   ảm n ẹ trác  n  ệm   n  sự củ  các b  cáo t   

t ấ : 

Về t n  t ết t n  nặn  trác  n  ệm   n  sự: K ôn  có. 

Về t n  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm   n  sự: Tron  quá tr n  đ ều tr  v  t   

p   n tò , b  cáo t  n  k ẩn k    báo về   n  v  p  m t   củ  m n ;     đ n  b  

cáo có  o n cản  k ó k  n, b  cáo l  l o đ n  c ín  tron      đ n . N n c n 

xem xét áp dụng các t n  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm   n  sự được qu  đ n  t   

đ ểm s k oản 1, k oản 2   ều 51    luật   n  sự. 

[3] Xét tín  c ất v  mức đ  n u    ểm c o x      củ    n  v  p  m t  : 

H n  v  củ  b  cáo đ  x m p  m đến trật tự quản lý k n  tế củ  n   nước, trực 

t ếp x m p  m đến sự đ c qu ền tron  quản lý sản xuất, k n  do n  m t số 

  n   ó  b  cấm     ản   ư n  đến  n n n , trật tự,  n to n x      n n c n xử 

p  t b  cáo mức án n    m. Tu  n   n cũn  c n xem xét  o n cản      đ n  b  

cáo mẹ b  cáo b  bện  đá  t áo đườn  t ườn  xu  n tái k ám t   bện  v ện 

Hướn  Hó , bố v  em b  cáo l  n ườ  k u ết tật được  ư n  trợ cấp x      

t ườn  xu  n c o đố  tượn  bảo trợ x      (bố b  k u ết tật vận đ n  vớ  mức 

đ  nặn  v  c o tu  ; em b  k u ết tật t  n k n  t m t  n, trí tuệ vớ  mức đ  

k u ết tật đặc b ệt nặn ), b  cáo l  l o đ n  c ín  tron      đ n , có nơ  cư trú 

rỏ r n  nên không c n các  ly b  cáo r  k ỏ  x      cũn  đủ để r n đe,   áo dục 

b  cáo, t o đ ều k ện v  p òn  n ừ  c un  c o x     . 

   cáo có  o n cản  k ó k  n n n k ôn  c n p  t b  sun  đố  vớ  b  cáo. 

[4] Về vật c ứn  vụ án: Quá tr n  đ ều tr  đ  t u    : 

 - 18   p p áo  o  n , v  n o   bọc   ấ  có ký   ệu  S996 T4049 có  o  

v n n  ều m u s c,  o n l   s u   ám đ nh còn 15   p p áo  o  n  l    n  cấm 

n n c n t c  t u t  u  ủ , c n cứ v o   ều 106 BLTTHS.  

 - 01 d   c o su m u đen kíc  t ước 1,7x0,2m; 02 d   n  lon  m u đỏ được 

c t c ặt vớ  n  u, t n  c  ều d   l  130cm; 01 b o     m u tr n  kíc  t ước 
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65x112 cm; có c    L500G  m u đỏ; 01 đo n b o     m u c m kíc  t ước 

47x52 cm; b o b  rác         đ u; 25 k  l c k ô l  côn  cụ dùn  v o v ệc p  m 

t   k ôn  có   á tr  n n c n t c  t u t  u  ũ ; 

- 01 xe môtô BKS 60H5- 257.84 n  n   ệu SUZUKI, số lo   S TRI  

F150, màu sơn x n  đen; số k un : MH8 DL11 ZKJ 207907; Số má : 

CGA1ID207897; 01   ấ  đ n  ký xe môtô, xe   n má  số 60 006032 mang tên 

P  m M n      L n  M, Xuân L,   n  N.  ơ qu n đ ều tr  đ  xác m n  về 

n u n  ốc xe mô tô thì anh C trình bày chỉ đứn  t n   úp c o  n  N u  n 

Trườn  K, anh K k ôn  có mặt t   nơ  cư trú. Quá tr n  đ ều tr , cơ qu n cản  

sát đ ều tr   ôn   n  u ện   m L  đ  t ôn  báo đến các  ơ qu n cản  sát đ ều 

tr  có l  n qu n để xác m n  n ưn  c ư  xác m n  được c ủ s    u.     

N u  n T   M  H v   n  N u  n V ết T cho rằn  đ   l  t   sản củ  mình đ n  

quản lý sử dụn  v  c ín  qu ền đ   p ươn  nơ  c   H, anh T cư trú đ  xác n ận 

  ện c  ếc xe n   k ôn  có    tr n  c ấp.    cáo H sử dụn  p ươn  t ện n   vận 

c u ển   n  cấm  n  T v  c   H k ôn  b ết nên trả l   c o c   N u  n T   M  

H v   n  N u  n V ết T quản lý, sử dụn . 

- 01 đ ện t o   Ip one 7, số má  MN9U2LL/ ; số  me l: 353074 

096438708, m u đen, b n tron    n s m V ettel, có sêri sim: 8984 048 0000377 

65308 củ  N u  n M n  H k ôn  dùn  v o v ệc p  m t   n n trả l   c o b  cáo 

H. 

Số vật c ứn  tr n   ện đ n  t m     t       cục t     n  d n sự  u ện   m 

L  t eo b  n bản    o, n ận vật c ứn  n    10/11/2022,   ấ  c ứn  n ận đ n  

ký xe mô tô, xe   n má  số 60006032 m n  t n P  m M n    đ n  được lưu 

    t      sơ vụ án, số p áo n  đ n  được lưu     t   k o qu n k í t u c   n c ỉ 

huy quân sự  u ện   m L  t eo b ên bản giao nhận ngày 01/8/2022. 

[5] Về hành vi, quyết đ nh củ   ơ qu n đ ều tra Công an, Viện kiểm sát 

n  n d n,   ều tra viên và Kiểm sát viên huyện Cam L , tỉnh Quảng Tr : Trong 

quá tr n  đ ều tra, truy tố đ  t ực hiện thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 

đ nh của B  luật Tố tụng Hình sự. Quá tr n  đ ều tra và t i phiên tòa, b  cáo và 

nh n  n ười tham gia tố tụng không có ý kiến hay khiếu n i gì về các hành vi, 

quyết đ nh củ  các  ơ qu n t ến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó 

các hành vi, quyết đ nh củ   ơ qu n t ến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụng 

đ  t ực hiện đều hợp p áp, đún  qu  đ nh của pháp luật. 

[6] Về án phí:  u c b  cáo N u  n M n  H p ả  c  u 200.000đ n  án phí 

  n  sự sơ t ẩm. 

 V  các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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  n cứ đ ểm c k oản 1   ều 191; s k oản 1, k oản 2   ều 51;   ều 65; 

đ ểm a, c k oản 1, k oản 2   ều 47    luật   n  sự; đ ểm  , c k oản 2, đ ểm  , 

k oản 3   ều 106    luật tố tụn    n  sự đ ểm   k oản 1   ều 23 N    qu ết 

326/2016/U TVQH14 củ  Ủ  b n t ườn  vụ Quốc     qu  đ n  về mức t u, 

m  n,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử dụn  án p í v  lệ p í Tò  án, xử: 

1. Tu  n bố b  cáo N u  n M n  H p  m t    Vận chu ển hàn  c m . 

Xử p  t b  cáo N u  n M n  H 18 t án  tù c o  ư n  án treo, t ờ     n 

t ử t ác  l  36 t án  kể từ n    tu  n án sơ t ẩm (24/11/2022). 

Giao các b  cáo N u  n M n  H cho UBND x  T n Lon ,  u ện Hướn  

Hó , tỉn  Quản  Tr    ám sát,   áo dục tron  t ờ     n t ử t ác  án treo. G   

đ n  các b  cáo có trác  n  ệm p ố   ợp vớ  UBND xã Tân Long tron  v ệc 

  ám sát,   áo dục b  cáo.  

Trườn   ợp n ườ  được  ư n  án treo t    đ   nơ  cư trú t   t ực   ện 

t eo qu  đ n  t   k oản 1   ều 69 củ  Luật t     n  án   n  sự. 

Tron  t ờ     n t ử t ác , n ườ  được  ư n  án treo cố ý v  p  m n  ĩ  

vụ 02 l n tr  l n t   Tò  án có t ể qu ết đ n  bu c n ườ  được  ư ng án treo 

p ả  c ấp   n    n  p  t tù củ  bản án đ  c o  ư n  án treo. 

 2. Về xử lý vật c ứn :  

- T c  t u t  u  ũ : 

15   p p áo  o  n   o n l   s u   ám đ n , v  n o   bọc   ấ  có ký   ệu 

 S996 T4049 có  o  v n n  ều m u s c  

01 d   c o su m u đen kíc  t ước 1,7x0,2m, d   đ  qu  sử dụn ; 02 dây 

n  lon  m u đỏ được c t c ặt vớ  n  u, t n  c  ều d   l  130cm đ  qu  sử dụn ; 

01 b o     m u tr n  kíc  t ước 65x112 cm; có c    L500G  m u đỏ đ  qu  sử 

dụn ; 01 đo n b o     m u c m kíc  t ước 47x52 cm; b o b  rác         đ u, đ  

qu  sử dụn ; 25 k  l c k ô. 

- Trả l   c o  n  N u  n V ết T v  c   N u  n T   M  H quản lý, sử 

dụn  xe môtô BKS 60H5- 257.84 n  n   ệu SUZUKI, số lo   S TRI  F150, 

m u sơn x n  đen; số k un : MH8 DL11 ZKJ 207907; Số má : 

CGA1ID207897, xe củ, đ  qu  sử dụn ; 01   ấ  đ n  ký xe số 60006032 mang 

tên P  m M n      L n  M, Xuân L,   n  N.  

- Trả l   c o b  cáo N u  n M n  H: 

01 đ ện t o   d  đ n  m n hình cảm ứn  n  n   ệu Ip one, số má  

MN9U2LL/ ; số  meil: 353074 096438708, m u đen đ  qu  sử dụn , bên trong 

  n s m V ettel, có s r  s m: 8984 048 0000377 65308. 
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  Số vật c ứn  tr n   ện đ n  t m     t       cục t     n  d n sự  u ện   m 

L  t eo b  n bản    o, n ận vật c ứn  n    10/11/2022,   ấ  c ứn  n ận đ n  

ký xe mô tô, xe   n má  số 60006032 m n  t n P  m M n   ườn  đ n  được 

lưu     t      sơ vụ án, số p áo n  đ n  được lưu     t   kho qu n k í t u c   n 

c ỉ  u  quân sự  u ện   m L  theo biên bản giao nhận ngày 01/8/2022. 

3. Về án phí: Bu c b  cáo N u  n M n  H p ả  c  u 200.000đ n  án phí 

  n  sự sơ t ẩm. 

4. Về qu ền k án  cáo: B  cáo, n ườ  có qu ền lợ  n  ĩ  vụ l  n qu n có 

qu ền k án  cáo bản án tron  t ờ    n 15 n   , kể từ n    tu  n án 

(24/11/2022)./. 

 

Nơi nhận: 
-    cáo; 

- N ườ  có QLNVLQ; 

- VKSND h. Cam L ; 

- VKSND tỉn  Quản  Tr ; 

- Công an h. Cam L ; 

- TAND tỉn  Quản  Tr ; 

-     cục TH DS  u ện  .L ; 

- Lưu:    sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 ê Hoà  T ủ  
 


